
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Phú Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam

08/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC BÌNH HÒA

1602065013

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng 4312

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội ngoại thất, hàng da, giả 
da. Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng kim khí điện máy. 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví. Bán buôn dụng cụ y tế

4649

4. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản cao lanh, đá, đất sét

0810

6. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
(Trừ sản xuất dầu mỏ hóa lỏng LPG)

1920

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu (Trừ khí hóa lỏng LPG và dầu 
nhớt cặn)

4661(Chính)

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng

4932

9. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý môi giới, Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa (Trừ 
môi giới bất động sản)

4610

11. In ấn
(Không hoạt động tại trụ sở)

1811

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không hoạt động tại trụ sở)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC 
BÌNH HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01655.747903
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn quần áo may sẵn

4641

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (Trừ mua bán vàng miếng)

4662

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

17. Thoát nước và xử lý nước thải
(Không hoạt động tại trụ sở)

3700

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vạt liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xay dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Chi tiết: Bán buôn xi măng
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu cao lanh, đất sét (Không 
hoạt động tại trụ sở)

4663

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong lĩnh vực nông 
nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở)
Chi tiết: Bán buôn nguyên phụ liệu ngành in
Chi tiết: Bán buôn viên nén gỗ

4669

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

21. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
(Không hoạt động tại trụ sở)

3315

22. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(Không hoạt động tại trụ sở)

3900

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc công nghiệp và linh kiện phụ tùng 
thay thế. Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng. Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết 
bị y tế

4659

24. Đại lý du lịch 7911

25. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy hải sản (không hoạt động tại trụ sở)

4632

26. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển 
và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)

5229

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô

4933
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40.000.000.000 VNĐ

30. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(Không hoạt động tại trụ sở)

2392

31. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May và may gia công (Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các 
sản phẩm sợi, dệt, may, đan)

1410

32. Đóng tàu và cấu kiện nổi
(Không hoạt động tại trụ sở)

3011

33. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (Đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại 
trụ sở)

5510

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng (Không hoạt động tại trụ sở)

5610

36. Xây dựng nhà các loại 4100

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp - cầu 
đường - thủy lợi - đường dây tải điện dưới 35KV

4290

38. Phá dỡ 4311

39. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 
(Không hoạt động tại trụ sở)

0990

41. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất viên nén gỗ

3290

42. Khai thác và thu gom than cứng
(Không hoạt động tại trụ sở)

0510

43. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
LƯƠNG THỰC ĐẠI PHÁT

0312125533
Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh
Cấp ngày: 16/01/2013

Địa chỉ trụ sở chính: 186 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031089004808
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bích Động, Xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Bích Động, Xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ MINH TIẾN Nam

15/09/1989 Kinh Việt Nam

20/01/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/03/2018 đến ngày 07/04/2018


